                 UBND TỈNH NGHỆ AN  										CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 											   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 9/2020

	Ngày/ tháng
	Sở GTVT
	Trường CĐ nghề số 4 - BQP
	Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An
	Cao đẳng Việt Đức
	Công ty CP đầu tư và PT Miền Trung
	Công ty CP vận tải ô tô số 5
	Trung tâm ĐTLX Sông Biển
	Trung tâm ĐTLX PTS
	Trung tâm ĐTLX số 1 Nghệ An
	TTSH
	Trung cấp nghề Thái Hòa
	GDTX-GDNN Diễn Châu
	GDTX-GDNN Quỳ Hợp
	Công ty Văn Xuân

	01/09/20
	
	
	B11K29, B2K461-464/185 HV 
(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTSH (xe Sở)
	
	
	
	

	03/09
	
	
	
	Việt Đức
	B11K42, B2K467, 468, DEK126/160 HV (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04/09
	
	
	Diễn Kỷ (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/09 T7
	
	
	
	B2K210-213, CK107/146 HV 
	Miền Trung
	CT5
	
	
	Vĩnh An
	
	
	Diễn Châu
(xe Sở)
	
	Văn Xuân
(xe Sở)

	06/09 Cn
	
	QK4
	
	
	
	
	
	PTS
	
	
	
	
	
	

	07/09
	
	
	
	
	
	
	Sông Biển
	
	
	
	
	
	
	

	08/09
	
	
	Q. Vinh (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/09 T7
	
	
	Nghĩa Xuân  (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	TTSH (xe TT)
	
	
	
	

	13/09 Cn
	
	
	Con Cuông (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	Thái Hòa 
(xe TT)
	
	
	

	14/09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/09
	
	
	
	
	
	B2K375-378, B11K30, CK101/200 HV
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quỳ Hợp
(xe Sở)
	

	17/09
	
	
	
	
	
	
	
	B11K48, B2K310-314/320 HV
	
	
	
	
	
	

	18/09
	
	
	
	
	Miền Trung
	
	
	
	Vĩnh An
	
	
	
	
	

	19/09 T7
	
	QK4
	B2K465-468/200 HV (xe Sở)
	
	
	CT5
	CK112, 113/80 HV 
	
	
	
	
	
	
	

	20/09 Cn
	
	
	
	Việt Đức
	
	
	Sông Biển
	PTS
	
	
	
	
	
	

	21/09
	
	B1K02, 03, B2K363-366/285 HV
(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22/09
	
	
	Diễn Kỷ (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/09
	
	
	
	
	
	
	
	
	B11K89, 90, B1K55, B2K434, 435, CK105/279 HV
	
	
	
	
	

	24/09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Diễn Châu
(xe Sở)
	
	

	25/09
	
	
	
	
	B1K149, 150, B11K43, CK165, 166, DEK127/210 HV (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/09 T7
	
	QK4
	
	
	
	
	
	PTS
	Vĩnh An
	
	Thái Hòa
(xe Sở)
	
	
	Văn Xuân

	27/09 Cn
	
	
	
	
	
	CT5
	Sông Biển
	
	
	B11K29, CK45/72 HV (xe Sở)
	
	
	
	

	28/09
	
	
	Diễn Kỷ (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	TTSH
	
	
	
	

	29/09
	
	
	
	
	
	
	
	B11K49, 50, B1K136-138/265 HV
	
	
	
	
	
	

	30/09
	
	
	
	Việt Đức
	Miền Trung
	
	
	
	B11K91, B1K57, B2K436-439, CK106, DEK147/293 HV
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